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Câu 1: Trong những nguyên nhân sau, nguyên nhân chính dẫn đến các TNXH là do
A. không làm chủ bản thân.
B. tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại 
C. bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo.	
D. gia đình nuông chiều con.
Câu 2: Tệ nạn xã hội có tính chất nguy hiểm nhất là
A. cờ bạc, ma túy và trộm cướp.
B. ma túy, trộm cướp và bạo lực gia đình.
C. cờ bạc, ma túy, mại dâm.
D. cờ bạc, trộm cướp và mại dâm.
Câu 3: Pháp luật nước ta quy định phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của
A. cá nhân.	
B. gia đình.
C. nhà trường.
D. toàn dân.
Câu 4: Theo em, trong những hậu quả dưới đây, hậu quả nặng nề nhất đối với người nghiện ma túy là gì?
A. Tiêu tốn nhiều tiền bạc, sinh ra túng quẫn, gia đình khánh kiệt.
B. Trở nên lười nhác, chán đời, mất khả năng lao động.
C. Làm cho bạn bè, người thân xa lánh.
D. Có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và dẫn đến cái chết.
Câu 5: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Chơi điện tử chỉ là trì giải trí không phải cờ bạc.
B. Hút thuốc lá chỉ có hại đối với trẻ em.
C. Lười lao động, thích hưởng thụ dễ dẫn đến mắc tệ nạn xã hội.
D. Pháp luật không xử lí người sử dụng ma túy vì đó chỉ là vi phạm đạo đức.
Câu 6: Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội chỉ gồm những hành vi vi phạm pháp luật.
B. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn xã hội.
C. Trẻ em hút thuốc, dùng chất kích thích chỉ là vi phạm đạo đức.
D. Chỉ cần tránh xa người nghiện ma tuý thì sẽ không mắc tệ nạn xã hội.
Câu 7: Khi nhìn thấy một nhóm các bạn nam lớp 8 vào nhà vệ sinh của trường hút thuốc lá, là người có ý thức phòng, chống tệ nạn xã hội, em sẽ làm gì?
A. Lờ đi coi như không biết. 		
B. Báo với thầy cô, giám thị.
C. Xin các bạn hút thử cho biết. 	
D. Không lại gần để tránh phiền phức. 
Câu 8: Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội, bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xâu đối với
A. mọi mặt của đời sống xã hội.		
B. người mắc tệ nạn xã hội.
C. người không mắc tệ nạn xã hội.	
D. gia đình người mắc tệ nạn xã hội.
Câu 9Cách phòng chống tệ nạn xã hội hiệu quả nhất là 
A. đưa ra phê phán ở cơ quan hoặc nơi lưu trú.
B. phạt kinh tế đối với cha mẹ cho con vi phạm.
C. tạo công ăn việc làm.
D. bắt hết các đối tượng tệ nạn xã hội vào tù.
Câu 10: Đâu không phải là tác hại của tệ nạn xã hội?
A. Làm rối loạn trật tự xã hội.
B. Là nguyên nhân lây truyền HIV-AIDS.
C. Giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
D. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Câu 11: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Mua dâm, bán dâm.
B. Tiêm chích ma túy.
C. Các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS.
D. Giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng.
Câu 12: Con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS là những tệ nạn xã hội
A. mại dâm và  ma túy.
B. trộm cướp và mại dâm.
C. ma túy và trộm cướp.
D. cờ bạc và ma túy.
Câu 13: Ý nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội? 
A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
B. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
C. Sống giản dị, lành mạnh. 
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái. 
Câu 14: Sau khi bị nhiễm HIV, người bệnh sẽ dần chuyển sang giai đoạn
A. đau đớn
B. chết
C. AIDS
D. nguy hiểm
Câu 15 : Em tán thành với hành vi nào dưới đây thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS ?
A. Xa lánh, xúc phạm người có HIV/AIDS.
B. Đưa tin về người có HIV/AIDS khi không có sự đồng ý của họ.
C. Động viên, giúp đỡ người có HIV/AIDS.
D. Ngăn cấm không cho con tiếp xúc với bạn học có HIV/AIDS.
Câu 16: Hiền rủ Thuỷ đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thuỷ nói : "Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu !". Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì ?
A. Không đến sinh nhật bạn Huệ nữa.
B. Từ đó xa lánh, không chơi với Huệ.
C. Đến sinh nhật Huệ không quan tâm đến Hiền nói gì.
D. Nói cho Hiền hiểu con đường lây truyền HIV/AIDS.
Câu 17: HIV lây truyền qua một trong các con đường nào sau đây?
A. Ho, hắt hơi.
B. Bắt tay với người nhiễm HIV.
C. Dùng chung cốc, bát đũa.
D. Mẹ truyền sang con.
Câu 18: HIV/AIDS có liên hệ chặt chẽ với nhóm tệ nạn xã hội nào sau đây?
A. Hút thuốc, uống rượu.
B. Đua xe trái phép, mê tín dị đoan.
C. Đánh bạc, cá độ bóng đá.
D. Ma túy, mại dâm.
Câu 19: Pháp luật nước ta nghiêm không cấm hành vi nào sau đây?
A. Mua dâm, bán dâm.
B. Tiêm chích ma túy.
C. Người nhiễm HIV/AIDS giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV của mình.
D. Phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS.
[bookmark: _Hlk97186888]Câu 20:  Để phòng, chống HIV/AIDS, chúng ta không nên làm việc nào sau đây?
A. Tránh xa những người bị nhiễm HIV/AIDS.
B. Chia sẻ, động viên, giúp đỡ những người không may bị nhiễm HIV/AIDS.
C. Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
D. Yêu cầu làm xét nghiệm cẩn thận trước khi cho hoặc được truyền máu.
Câu 21: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình đã được quy định rõ trong 
A. các văn bản hành chính.
B. các chuẩn mực đạo đức xã hội.
C. các quy định của cộng đồng.
D. pháp luật của Nhà nước.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Phân biệt đối xử giữa các con cái.
B. Tôn trọng ý kiến của con.
C. Ngược đãi, xúc phạm con.
D. Ép buộc con làm những điều trái pháp luật.
Câu 23: Câu nào dưới đây là đúng về quyền của cha mẹ đối với con?
A. Cha mẹ có quyền phân biệt đối xử giữa các con.
B. Cha mẹ cần tôn trọng mọi ý kiến của con.
C. Cha mẹ cần tôn trọng mọi ý kiến đúng đắn của con.
D. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con đến 25 tuổi.
Câu 24: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?
A. Nêu gương.
B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
C. Học làm theo.
D. Lên án, phê phán, tố cáo.
Câu 25: Thực hiện đúng bổn phận, quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình sẽ không mang lại lợi ích nào sau đây?
A. Được những người xung quanh tôn trọng, yêu mến.
B. Giúp cho các thành viên trong gia đình sống hòa thuận.
C. Làm cho cuộc sống của gia đình thực sự hạnh phúc.
D. Nhận được nhiều tài sản thừa kế từ người thân. 
Câu 26: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, H được bà nuôi ăn học. Từ khi có việc làm và nơi ở ổn định, H không về thăm bà và thường xuyên trốn tránh khi bà đến thăm. Nếu là H, em chọn cách ứng xử nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Biếu bà một khoản tiền và xin bà đừng làm phiền.
B. Chuyển đến một nơi khác để bà không tìm được.
C. Chuyển cả chỗ ở và chỗ làm để bà không tìm được.
D. Đón bà lên sống cùng để thuận tiện cho việc chăm sóc.
Câu 27: Em tán thành với biểu hiện nào sau đây thể hiện con, cháu thực hiện đúng bổn phận, quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình?
A. Anh chị em cãi vã, không thèm nhìn mặt nhau.
B. Bỏ rơi khi ông bà, cha mẹ đau ốm, già yếu.
C. Do bận việc nên gửi cha mẹ già vào viện dưỡng lão nhờ nuôi hộ.
D. Tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng khi cha mẹ, ông bà già yếu, đau ốm.
Câu 28: Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Theo em, hành vi đó cho thấy con cái 
A. bất hiếu với cha mẹ.
B. tôn trọng cha mẹ.
C. không tôn trọng cha mẹ.
D. yêu thương cha mẹ.
Câu 29: Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Cha mẹ tôn trọng việc lựa chọn nghề nghiệp của con.
B. Cha mẹ ép buộc con phải kết hôn với người do cha mẹ chọn.
C. Con, cháu kính trọng, vâng lời ông bà cha mẹ.
D. Ông bà chăm sóc cháu bị tàn tật. 
Câu 30: Câu tục ngữ: “Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” khuyên chúng ta điều gì?
A. Anh, em phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
B. Anh, em phải trung thực với nhau.
C. Anh, em phải lo cho nhau.
D. Anh, em phải có trách nhiệm với nhau.

